
   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 2 Năm học 2021 - 2022

Số tín chỉ: 3 Môn học: Chiến lược kinh doanh số Lớp: 12 MSMH:075128

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: HTQ2021 & QKD2021 Khóa: 2021 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 10/05/2022 Phòng thi:601B4 Tiết thi: 18:15

STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
10% 30% 60% Số Chữ

1 2070587 Bùi Thiên Ân 0.0 0.0 0.0 0 Không

2 2170914 Nguyễn Duy Anh 0.0 0.0 0.0 0 Không

3 2170056 Lê Công Cảnh 10 8 7 7.6 Bảy phẩy sáu

4 2170915 Trương Minh Chương 0.0 0.0 0.0 0 Không

5 2170286 Nguyễn Văn Tiến Dũng 10 8 7.5 7.9 Bảy phẩy chín

6 2170918 Trần Xuân Dũng 9 9 6 7.2 Bảy phẩy hai

7 2170920 Nguyễn Hồng Đức 0.0 0.0 0.0 0 Không

8 2170921 Nguyễn Văn Đức 10 8 9 8.8 Tám phẩy tám

9 1852351 Nguyễn Thị Thúy Hạ 10 9 8.5 8.8 Tám phẩy tám

10 2170927 Bùi Thu Hương 10 8 8.5 8.5 Tám phẩy năm

11 2170294 Nguyễn Đăng Nghĩa 9 8 8.5 8.4 Tám phẩy bốn

12 2170295 Trần Lê Gia Ngọc 9 8 4.5 6 Sáu

13 1952106 Nguyễn Trịnh Hoàng Oanh 9 9 8.5 8.7 Tám phẩy bảy

14 2170511 Trần Nguyễn Tiến Phúc 10 8 4 5.8 Năm phẩy tám

15 2170512 Nguyễn Tri Sinh 8 8 7 7.4 Bảy phẩy bốn

16 2170058 Dư Công Tạo 9 8 7 7.5 Bảy phẩy năm

17 2170513 Lê Thành Thức 10 8 7.5 7.9 Bảy phẩy chín

18 2170060 Thái Thị Huyền Trang 10 8 0.0 3.4 Ba phẩy bốn

19 2170514 Trần Thị Thu Trang 10 7 3.5 5.2 Năm phẩy hai

20 2170515 Hoàng Đức Thục Trinh 10 8 6.5 7.3 Bảy phẩy ba

21 2170516 Nguyễn Hạnh Tú 10 8 7 7.6 Bảy phẩy sáu

22 2170517 Tiêu Hà Tuyên 10 9 8 8.5 Tám phẩy năm

23 2170062 Nguyễn Thị Huỳnh Uyên 10 7 6.5 7 Bảy

24 2170518 Lâm Huỳnh Xuân 10 8 7.5 7.9 Bảy phẩy chín

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:02/06/2022
Hạn chót nộp điểm:24/05/2022



CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM

(Ký và ghi rõ họ tên)



   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 2 Năm học 2021 - 2022

Số tín chỉ: 3 Môn học: Chiến lược kinh doanh số Lớp: 12 MSMH:075128

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: HTQ2021 & QKD2021 Khóa: 2021 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 10/05/2022 Phòng thi:602B4 Tiết thi: 18:15

STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
10% 30% 60% Số Chữ

1 2171018 Nguyễn Thị Thanh An 9 7 7.5 7.5 Bảy phẩy năm

2 2171007 Cao Huỳnh Anh Đào 10 7 7.5 7.6 Bảy phẩy sáu

3 2170928 Mai Anh Kiệt 9 9 6 7.2 Bảy phẩy hai

4 2170929 Nguyễn Tuấn Kiệt 10 7 7 7.3 Bảy phẩy ba

5 2170930 Nguyễn Thanh Lâm 0.0 0.0 0.0 0 Không

6 2170931 Hồ Đăng Linh 10 8 8 8.2 Tám phẩy hai

7 2270009 Bùi Chí Lợi 10 7 6.5 7 Bảy

8 2170932 Nguyễn Thu Gia Ly 3 0.0 0.0 .3 Không phẩy ba

9 2170933 Lê Thị Thanh Mai 9 8 7.5 7.8 Bảy phẩy tám

10 2270011 Nguyễn Thị Trúc My 10 9 7.5 8.2 Tám phẩy hai

11 2170935 Huỳnh Thị Thanh Nguyên 9 8 6 6.9 Sáu phẩy chín

12 2170936 Nguyễn Văn Lê Nhân 10 9 7.5 8.2 Tám phẩy hai

13 2170937 Trần Trọng Nhân 9 8 7 7.5 Bảy phẩy năm

14 2170938 Lê Ngọc Duyên Phương 10 7 14 Mười bốn

15 2170939 Trần Ngọc Xuân Quyên 10 8 8.5 8.5 Tám phẩy năm

16 2170940 Trương Trần Tinh Tấn 0.0 0.0 0.0 0 Không

17 2170941 Nguyễn Như Phương Thảo 10 9 9 9.1 Chín phẩy một

18 2170944 Phạm Hoài Thương 10 8 4.5 6.1 Sáu phẩy một

19 2170946 Lê Đức Tiến 3 0.0 0.0 .3 Không phẩy ba

20 2170947 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 10 8 8 8.2 Tám phẩy hai

21 2170948 Nguyễn Lê Hữu Trí 9 8 8.5 8.4 Tám phẩy bốn

22 2170949 Phạm Minh Trí 9 8 8 8.1 Tám phẩy một

23 2170954 Trần Văn Xuân 10 8 7.5 7.9 Bảy phẩy chín

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:02/06/2022
Hạn chót nộp điểm:24/05/2022



CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM

(Ký và ghi rõ họ tên)


